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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

- Tên môn học (HP): THẠCH HỌC
                              PETROGRAPHY
- Số tín chỉ (TC): 3
- Trình độ: Cho sinh viên năm thứ ba (Học kỳ 6), ngành Kỹ thuật Địa chất
 - Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 
 - Học phần tiên quyết: Tinh thể khoáng vật
 - Học phần học trước: Địa chất Đại cương
 - Học phần học song hành: Địa hóa
-  Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:
             
 45 tiết (3 tiết /tuần) trong đó
  + Lý thuyết: 

 36 tiết

  + Bài tập, kiểm tra: 
 09 tiết

- Thực hành: 
              
      tiết 
- Tự học:         

90 giờ 

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Thạch học trước hết là một môn khoa học thuộc các khoa học về Trái đất. Nó là một môn học cơ sở ngành Kỹ thuật Địa chất có liên quan đến khoáng vật học, quang học tinh thể, vật lý học, hoá lý, hoá keo và địa hóa học nhiều môn học khác thuộc khoa học Vật liệu xây dựng và Địa chất Công trình ( Sức bền vật liệu, Cơ lý đá, Nền móng công trình…)
Môn học sẽ giới thiệu mô tả các loại đá magma, trầm tích và biến chất không những cả về thành phần vật chất, kiến trúc,cấu tạo và cả dạng nằm địa chất, cũng như  nguồn gốc và quá trình thành tạo, sự phân bố của chúng trong vỏ Trái đất, ứng dụng  và các đặc tính kỹ thuật của chúng với mục đích định hướng cho Công nghiệp Dầu khí cũng như khai thác, sử dụng tài nguyên hợp lý và bảo vệ môi trường. 

3. Chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Chuẩn chung
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về thạch học đá magma, trầm tích và biến chất- là vật liêu tạo nên vỏ Trái đất; về các tiêu chí để nhận dạng và phân loại các loại đá trên cơ sở thành phần khoáng vật, hóa học, kiến trúc cấu tạo của chúng. Những kiến thức này sẽ giúp sinh viên trong việc xác định các loại đá sinh, chắn và chứa dầu khí, nguồn gốc và điều kiện thành tạo chúng trong lịch sử phát triển của Trái đất.

3.2. Chuẩn cụ thể
 a) Kiến thức
- Hiểu được vai trò của môn học trong nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật Địa chất và nguồn gốc, điều kiện thành tạo, thành phần vật chất, quá trình thành tạo cũng như các tính chất đặc trưng của các đá magma, trầm tích và biến chất trong vỏ Trái đất. 
- Nắm vững kiến trúc và cấu tạo của các đá magma, trầm tích và biến chất 
- Nắm được cách phân loại và gọi tên các đá magma, trầm tích, biến chất điển hình 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về trạng thái tồn tại, các tính chất đặc thù của các loại đá, phương pháp nghiên cứu và khả năng ứng dụng trong kỹ thuật địa chất định hướng công nghiệp Dầu khí. 
b) Kỹ năng

- Phân biệt được các loại đá magma, trầm tích, biến chất chủ  yếu và các đặc tính cơ lý của chúng  
c) Thái độ

- Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà học phần cung cấp và cách ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học. 
4. Học liệu
- Giáo trình bắt buộc:
[1]. Phan Trường Thị, 2001.Thạch học các đá magma. NXB ĐHQG, Hà Nội.

[2]. Trần Nghi, 2003. Trầm tích học. NXB ĐHQG, Hà Nội.

[3]. Phan Trường Thị, 2005 .Thạch học các đá biến chất. NXB ĐHQG, Hà Nội.

- Sách tham khảo:
[4]. Nguyễn Văn Chiển và nnk, 1973. Thạch học. NXB ĐH & THCN, Hà Nội.

[5]. Trần Thanh Giám, 2001. Khoáng vật và thạch học công trình. NXB Xây       Dựng, Hà Nội

[6]. Anthony R. Philpotts, 1989. Petrography of Igneous and Metamorphic Rocks. Prentice Hall.

[7]. Myron G. Best, 2003. Igneous and Metamorphic Petrology. Second Edition. Blackwell Publishing

[8]. Gautam Sen, 2001. Earth’s Materials: Minerals and Rocks. Prentice Hall.

5. Phương pháp và hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra - đánh giá quá trình: 25%

- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ - đúng giờ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận, ghi chép đầy đủ…) và các kiểm tra đột xuất khác (được đánh giá sau khi kết thúc học kỳ);

- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà GV giao cho cá nhân/tuần/học kỳ).
b) Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 25%
- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

- Thời lượng thi: 60 phút .

- SV không được tham khảo tài liệu.

c)  Thi cuối kỳ: 50%
- Hình thức thi: thi trắc nghiệm khách quan trên máy tính
- Thời lượng thi: 90 phút.

- SV không được tham khảo tài liệu. 

- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: SV phải tham dự trên 80% số tiết của học phần.

6. Yêu cầu đối với học phần
· Các giờ tín chỉ lý thuyết và thực hành phải được ưu tiên thực hiện ở phòng học và phòng thí nghiệm có máy tính, mô hình (giáo cụ), phương tiện trình chiếu và kính hiển vi phân cực.

· Giờ lý thuyết trên lớp có thể được sắp xếp xen kẽ với các giờ thực hành, do vậy học viên luôn phải mang theo các tài liệu môn học.

· Mỗi học viên phải thực hiện nội dung yêu cầu của môn học theo đúng lịch trình.

· Học viên phải tích lũy đủ các điểm kiểm tra đánh giá theo quy định môn học.
7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy - học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1


	Phần mở đầu: Đại cương về thạch học

1. Định nghĩa cơ bản về thạch học và vai trò ý nghĩa của chúng

2. Phân loại tổng quan các đá magma, trầm tích và biến chất

3. Nhiệm vụ, nội dung và các phưong pháp nghiên cứu 
	2
	
	
	
	Yêu cầu sinh viên:

-Tự học

- Đọc tài liệu[1]

Tham khảo tài liệu [5]
	- Nắm được một số khái niệm cơ bản về thạch học

	
	Phần 1: Đá magma
	
	
	
	
	
	

	Tuần 1,2
	Chương 1. Đại cương đá magma

1.1. Định nghĩa đá magma

1.2. Phân loại tổng quan các đá magma

1.2.1. Phân loại dựa vào bản chất magma

1.2.2. Phân loại dựa vào hàm lượng SiO2
1.2.3. Phân loại dựa vào dạng xuất hiện của đá magma
	2
	
	
	
	Giảng lý thuyết

Yêu cầu sinh viên:

Đọc tài liệu [1]: tr.1-tr.5  

Tham khảo tài liệu [4] Đọc tài liệu [1]:tr.6-20 và tr.32- 45

Tham khảo tài liệu [5] và [7]  
	Nắm được các kiến thức chung về đá magma, các kiểu phân loại

	Tuần 2
	Chương 2. Nguồn gốc và các quá trình thành tạo đá magma

 2.1. Các quá trình thành tạo đá magma

2.1.1. Quá trình kết tinh của magma

2.1.2. Trạng thái thuỷ tinh

2.1.3. Thứ tự kết tinh của khoáng vật

2.1.4. Quy tắc tướng và liệt phản ứng khoáng vật  

2.2. Kiến tạo mảng và hoạt động magma

2.3. Dạng nằm của đá magma và các yếu tố ảnh hưởng

2.4. Phân loại dạng nằm của đá magma

2.4.1. Phân loại theo hình thái

2.4.2. Phân loại theo nguồn gốc

2.5. Mô tả dạng nằm của các đá magma

2.5.1. Dạng nằm của các đá xâm nhập

2.5.2. Dạng nằm của các đá phun trào

2.5.3. Dạng nằm của các đá nông
	2
	
	
	
	Giảng lý thuyết

Yêu cầu sinh viên:

Đọc tài liệu [1]: tr.1-tr.5  

Tham khảo tài liệu [4] Đọc tài liệu [1]:tr.6-20 và tr.32- 45

Tham khảo tài liệu [5] và [7]  
	Nắm được các nguồn gốc thành tạo đá magma, từ đó luận giải được các kiểu cấu tạo, dạng nằm của đá magma

	Tuần 3
	Chương 3. Thành phần khoáng vật của đá magma

3.1. Vai trò khác nhau của khoáng vật trong sự phân loại đá magma

3.2. Nguồn gốc khoáng vật tạo đá magma

3.3. Bản chất hoá tinh thể của các khoáng vật tạo đá

3.4. Phân loại khoáng vật tạo đá magma và quan hệ giữa chúng với nhau

3.5. Các nhóm khoáng vật tạo đá chính

 3.6.1. Nhóm olivine

 3.6.2. Nhóm pyroxen 

 3.6.3. Nhóm amphibol

3.6.4. Nhóm feldspat (gồm K-feldspat và plagioclas) 

3.6.5. Nhóm feldspathoit hay foid

 3.6.6. Nhóm mica

3.3.7. Nhóm thạch anh và khoáng vật của SiO2
3.6.8. Nhóm khoáng vật phụ gồm apatit, spinel, granat
	2
	
	
	
	Giảng lý thuyết

Yêu cầu sinh viên:

Đọc tài liệu [1]: tr.21 –tr.31 

Tham khảo tài liệu  [4]


	Nắm được thành phần khoáng vật đặc trưng của đá magma

	Tuần 3,4
	Chương 4. Thành phần hoá học của đá magma

4.1. Mục đích và phương pháp nghiên cứu

4.1.1. Phương pháp phân tích hoá silicat

4.1.2. Các phương pháp vật lý phân tích các nguyên tố vết

4.1.3. Khối phổ kế và phân tích nguyên tố đồng vị các đá magma

4.2. Thành phần hoá học nguyên tố chính của đá magma và phân loại cơ bản

 4.3. Thành phần nguyên tố vết và ý nghĩa nghiên cứu chúng

4.4. Thành phần nguyên tố đồng vị và ý nghĩa nghiên cứu chúng 
	2
	
	
	
	Giảng lý thuyết

Yêu cầu sinh viên:

Đọc tài liệu [1]: tr.46 - tr.55 

Tham khảo tài liệu  [4]


	Nắm được thành phần hóa học đặc trưng của đá magma

	Tuần 4
	Chương 5. Kiến trúc và cấu tạo của đá magma

5.1. Định nghĩa kiến trúc và cấu tạo của đá

5.2. Cấu tạo đá magma và các kiểu cấu tạo phổ biến 

5.3. Khối nứt nguyên sinh của đá magma

5.4. Phương pháp phân tích cấu tạo đá magma

5.5. Kiến trúc của đá magma

5.5.1. Trình độ kết tinh của các hợp phần

5.5.2. Kích thước của các hạt khoáng vật

5.5.3. Hình dạng khoáng vật

 5.5.4. Phân loại kiến trúc đá magma

 5.5.5. Mô tả một số loại kiến trúc đá magma hay gặp
	2
	
	
	
	Giảng lý thuyết

Yêu cầu sinh viên:

Đọc tài liệu [1]: tr.56 - tr.65 

Tham khảo tài liệu  [6]
	Nắm được các kiểu kiến trúc và cấu tạo của đá magma

	Tuần 5
	Chương 6. Phân loại và danh pháp đá magma

6.1. Cơ sở phân loại, các nguyên tắc phân loại và gọi tên đá magma

6.2. Phân loại đá magma theo thành phần khoáng vật - Biểu đồ QAPF

6.3. Phân loại đá magma theo thành phần hoá học - Biểu đồ TAS

6.4. Phân chia loạt đá magma và ý nghĩa của các loạt đá magma.

6.5. Phân loại các đá mảnh vụn núi lửa
	2
	
	
	
	Giảng lý thuyết

Yêu cầu sinh viên:

Đọc tài liệu [1]: tr.56 - tr.65 

Đọc tài liệu [1]: tr.66 - tr.69 

Tham khảo tài liệu [4]
	Nắm được các hệ thống phân loại và cách gọi tên đá magma

	Tuần 5,6
	Chương 7. Mô tả các nhóm đá magma chủ yếu

 7.1. Nhóm đá xâm nhập và phun trào siêu mafic loạt á kiềm và kiềm

7.1.1. Thành phần khoáng vật và hoá học- phân loại chung

7.1.2. Kiến trúc và cấu tạo 

7.1.3. Dạng nằm và sự phân bố trong vỏ Trái đất, khoáng sản liên quan

7.2. Nhóm đá xâm nhập và phun trào mafic (nhóm gabro - bazan) loạt á kiềm và kiềm

7.2.1. Thành phần khoáng vật và hoá học - phân loại chung

7.2.2. Kiến trúc và cấu tạo

7.2.3. Dạng nằm và khoáng sản liên quan 

7.3. Nhóm đá xâm nhập và phun trào trung tính loạt á kiềm và kiềm                        

7.3.1. Phụ nhóm điorit- andezit loạt á kiềm và kiềm

7.3.2. Phụ nhóm syenit – trachyt loạt á kiềm và kiềm  

7.4. Nhóm đá xâm nhập và phun trào acid loạt á kiềm và kiềm

7.4.1. Phụ nhóm granit - rhyolit loạt á kiềm và kiềm

7.4.2. Phụ nhóm granodiorit – dacit loạt á kiềm và kiềm 

 7.5. Đặc điểm và tính năng kỹ thuật của đá magma
	2
	
	
	
	Giảng lý thuyết

Yêu cầu sinh viên:

Đọc tài liệu [1]: tr.70 - tr.122 và  [4]

Tham khảo tài liệu [6]
	Nắm được những đặc điểm đặc trưng của từng nhóm đá magma (xâm nhập, phun trào)

	
	Phần 2: Đá trầm tích
	
	
	
	
	
	

	Tuần 6,7
	Chương 8. Đại cương đá trầm tích

8.1. Định nghĩa đá trầm tích

8.2. Sự thành tạo trầm tích

8.2.1. Quá trình phong hoá và sản phẩm của phong hoá

8.2.2. Quá trình vận chuyển và lắng đọng vật liệu trầm tích

8.2.3. Tác dụng phân dị trầm tích

8.2.4. Tướng và các môi trường trầm tích

8.2.5. Tác dụng thành đá

8.3. Các giai đoạn biến đổi đá trầm tích

 8.3.1. Giai đoạn hậu sinh

  8.3.2. Giai đoạn biến chất sớm 
	4
	
	
	
	Giảng lý thuyết

Yêu cầu sinh viên:

Đọc tài liệu [2] và [4]: tr.227 - tr.242

Tham khảo tài liệu [5]
	Nắm được những khái niệm chung nhất về đá trầm tích

	Tuần 7,8
	Chương  9. Kiến trúc, cấu tạo và thế nằm cơ bản của đá trầm tích 

 9.1. Kiến trúc của đá trầm tích vụn cơ học và đá sét  9.1.1. Kiến trúc hạt vụn

9.1.2. Kiến trúc ximăng và các kiểu ximăng gắn kết

 9.2. Kiến trúc của đá trầm tích hoá học và sinh hoá

9.3. Các dạng cấu tạo của đá trầm tích 

 9.3.1. Cấu tạo trên mặt lớp

9.3.2. Cấu tạo bên trong lớp

 9.3.3. Các loại cấu tạo khác

9.4. Các thế nằm cơ bản của đá trầm tích

9.4.1. Thế nằm ngang

9.4.2. Thế nằm nghiêng

9.4.3. Thế nằm thẳng đứng  9.4.4. Thế nằm bất chỉnh hợp

9.5. Biến dạng và nguyên nhân gây biến dạng của lớp đá trầm tích

9.5.1. Các nếp uốn trầm tích

9.5.2. Các đứt gãy, đới phá huỷ và khe nứt trong đá trầm tích
	3
	
	
	
	Giảng lý thuyết

Yêu cầu sinh viên:

Đọc tài liệu [2] và [4]:  tr.246 - tr.251 

Tham khảo tài liệu [5]
Đọc tài liệu [2] và [4]:  tr.251 - tr.259 

	Nắm được các kiểu kiến trúc, cấu tạo và thế nằm của đá trầm tích, đây là cơ sở lý thuyết để phân biệt với nhóm đá magma và biến chất

	Tuần 8,9
	Chương 10. Thành phần và phân loại đá trầm tích 10.1. Thành phần khoáng vật của đá trầm tích

10.1.1. Di tích hữu cơ

10.1.2. Vật liệu núi lửa 

 10.2. Thành phần hoá học

10.3. Phân loại đá trầm tích

10.3.1. Các đá trầm tích vụn cơ học

10.3.2. Đá sét

10.3.3. Các đá trầm tích sinh hoá 
	4
	
	
	
	Giảng lý thuyết

Yêu cầu sinh viên:

Đọc tài liệu [2] và [4]:  tr.259 - tr.270 

Tham khảo tài liệu [5]
	Nắm được các thành phần chính cấu tạo nên đá trầm tích và các hệ thống phân loại chính

	Tuần 10
	Chương 11. Mô tả các đá trầm tích chính

11.1. Đá trầm tích cơ học

11.1.1. Đá trầm tích vụn thô

11.1.2. Cát và cát kết

11.1.3. Bột và bột kết

11.2. Đá sét

11.3. Đá trầm tích sinh hoá

11.3.1. Laterit

11.3.2. Boxit

11.3.3. Các đá trầm tích hoá học nguyên thủy( sắt, mangan, fotforit,silit)

11.3.4. Các đá trầm tích carbonat (đá vôi, đolomit, đá vôi hữu cơ)

11.3.5. Các đá trầm tích muối (anhydrite, thạch cao, đá muối clorua)

11.3.6. Các đá sinh vật cháy (đá phiến cháy, than bùn thối, than mùn cây) 

11.4. Phương pháp nghiên cứu các đá trầm tích và ý nghĩa thực tế

11.4.1. Nghiên cứu thành phần khoáng vật (hạt vụn và ximăng)

11.4.2. Các phương pháp phân tích độ hạt

11.4.3. Hình dáng hạt và độ mài tròn các hạt trầm tích

11.4.4. Các phương pháp nghiên cứu thành phần hoá học và tính chất cơ lý 

11.5. Đặc điểm và tính năng kỹ thuật của đá trầm tích
	4
	
	
	
	Giảng lý thuyết

Yêu cầu sinh viên:

Đọc tài liệu [2] và [4]: tr.271 - tr.302  

Tham khảo tài liệu [5]
	Nắm được các đặc điểm thạch học tiêu biểu của các nhóm đá trầm tích

	
	Phần 3: Đá biến chất
	
	
	
	
	
	

	Tuần 11
	Chương 12. Các tác nhân và các dạng biến chất

12.1. Khái niệm chung về hoạt động biến chất và đá biến chất

12.2. Các tác nhân biến chất (nhiệt độ, áp suất, dung dịch) 

12.3. Các dạng và các kiểu biến chất 

 12.3.1. Biến chất động lực

12.3.2. Biến chất nhiệt (hoặc biến chất nhiệt tiếp xúc)

12.3.3. Biến chất tiếp xúc trao đổi

12.3.4. Biến chất khu vực

12.4. Các kiểu biến chất theo bối cảnh kiến tạo 
	2
	
	
	
	Giảng lý thuyết

Yêu cầu sinh viên:

Đọc tài liệu [3] tr. 1- tr.5 và [4]: tr.351 - 358 

Tham khảo tài liệu [5]


	Nắm được các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động biến chất, từ đó phân biệt các kiểu biến chất khác nhau

	Tuần 12
	Chương 13. Tướng biến chất, các phản ứng biến chất và đường P-T-t 

 13.1. Sự biến đổi khoáng vật : các đới, đường đồng độ và tướng biến chất

 13.2. Loạt tướng biến chất và kiến tạo mảng

 13.3. Sự cân bằng phản ứng biến chất, phương pháp biểu đồ

 13.4. Nhiệt kế địa chất, đường áp suất- nhiệt độ - thời gian (P-T-t) 
	3
	
	
	
	Giảng lý thuyết

Yêu cầu sinh viên:

Đọc tài liệu [3]: tr.7 – 10 và [4]: tr.359 - 370 

Tham khảo tài liệu [7]; [8]
	Phân biệt các tướng biến chất

	Tuần 13
	Chương 14. Thành phần vật chất của các đá biến chất

14.1. Thành phần hoá học của đá biến chất 

14.2. Thành phần khoáng vật của đá biến chất

14.2.1. Nhóm felspat (K-felspat, plagioclase)

14.2.2. Nhóm granat

14.2.3. Nhóm 3 biến thể Al2SiO5: Silimanit - kyanit (disten) - andaluzit

14.2.4. Nhóm khoáng vật cao nhôm (cordierite, storolit)

14.2.5. Nhóm mica và chloritoid

14.2.6. Nhóm amphibol (antophylit, cumingtonit, actinolit, tremolit, glocofan)

14.2.7. Nhóm pyroxene (omphacit, jadeit)
	3
	
	
	
	Giảng lý thuyết

Yêu cầu sinh viên:

Đọc tài liệu [3] và [4]: tr.370 - 381 

Tham khảo tài liệu [5] và [6]
	Nắm được các thành phần chính của các nhóm đá biến chất

	Tuần 14
	Chương 15. Kiến trúc và cấu tạo của các đá biến chất 

15.1. Cấu tạo của các dá biến chất

15.2. Kiến trúc của đá biến chất và nguồn gốc của chúng 
	2
	
	
	
	Giảng lý thuyết

Yêu cầu sinh viên:

Đọc tài liệu [3]: tr.25 - 30 và [4]: tr.381 -389 

Tham khảo tài liệu [7];   
	Nắm được các kiểu kiến trúc và đặc điểm cấu tạo cả các nhóm đá biến chất

	Tuần 14,15
	Chương 16. Phân loại và mô tả các đá biến chất điển hình

16.1. Nguyên tắc phân loại và gọi tên đá biến chất

16.2. Phân loại đá biến chất

16.3. Mô tả các đá biến chất điển hình

16.3.1. Các đá biến chất động lực (cà nát)

16.3.2. Các đá biến chất nhiệt tiếp xúc

16.3.3. Các đá biến chất tiếp xúc trao đổi (Skarn, greizen, quaczit thứ sinh)

16.3.4. Các đá biến chất nhiệt động

16.4. Đặc điểm và tính năng kỹ thuật của đá biến chất
	4
	
	
	
	Giảng lý thuyết

Yêu cầu sinh viên:

Đọc tài liệu [3] và [4]: tr.399 - 444 

Tham khảo tài liệu [5]; [7]; [8]
	Nắm được hệ thống phân loại đá biến chất và mô tả các nhóm đá biến chất điển hình


10. Thông tin về GV/nhóm GV 
Họ và tên:  Trần Nghi/ Nguyễn Trung Chí, 
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): GS.TS.Địa chất/ TS. Địa chất
Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ liên hệ: Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội/ Khoa Dầu khí, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam
Điện thoại, email: tranhnghi@gmail.com, 0936432258, 096424405; chint@pvu.edu.vn,  964244051/ 0978272716; 
Các hướng nghiên cứu chính: Trầm tích luận, Địa chất biển, Địa chất Dầu khí, Khoáng vật học, Địa hóa, Thạch học, Môi trường và Địa động lực, Sinh khoáng…
Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e- mail).
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